
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6 tổ 5, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN HOÀNG PHÚC

0110536026

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
TƯ VẤN HOÀNG PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG PHUC PRODUCTION TRADING 
AND CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG PHUC PROTRACO CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0386661039
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thủy sản

4620

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Không bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế)

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị cho ngành sản xuất nông 
nghiệp, thực phẩm, thủy sản.

4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp; Bán buôn hóa chất liên quan đến 
công nghiệp, dung môi phụ gia công nghiệp thực phẩm (Doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó 
trong suốt quá trình hoạt động)

4669(Chính)

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

7. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về nông học; Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn 
kiến trúc, kỹ thuật và quản lý...

7490

8. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

9. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

10. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 022303008539

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 6 tổ 5, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 6 tổ 5, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

LÊ KIỀU LINH Nam
04/01/2003 Kinh Việt Nam

12/11/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022303008539
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 6 tổ 5, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 6 tổ 5, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ KIỀU LINH Nam

04/01/2003 Kinh Việt Nam

12/11/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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